
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, Số 36 Lãng Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI TRANG PHƯƠNG BẮC

0109106519

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

3. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

4. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn vải

4641(Chính)

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sư, thủy tinh, hàng thủ công mỹ nghệ

4649

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giầy dép.

4669

8. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh.

4771

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI 
TRANG PHƯƠNG BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG BAC FASHION IMPORT 
EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHUONG BAC FASHION., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.36320731
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4774

11. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

4782

12. Đại lý du lịch 7911

13. Điều hành tua du lịch 7912

14. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách  sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ  kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

5510

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)

5621

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 Chi tiết: Đại Lý bán hàng hóa
- Môi giơi mua bán hàng hoa
( Không bao gồm hoạt động đấu giá )

4610

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM QUỐC 
CÔNG

Số 14, Ngõ 860 
Đường Bạch 
Đằng, Tổ 34, 
Phường Thanh 
Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

189.000 1.890.000.000 21,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 189.000 1.890.000.000 21,000

0370930028
80

2 NGUYỄN THỊ 
LUYẾN

Số 18, Dãy B, Tổ 
34, Phường 
Thanh Lương, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 30,000

012322960

3/4Thời gian đăng từ ngày 27/02/2020 đến ngày 28/03/2020



3 VŨ PHI HẢI Xóm 12, Xã Đồng 
Hướng, Huyện 
Kim Sơn, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

441.000 4.410.000.000 49,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 441.000 4.410.000.000 49,000

0370840003
58

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037084000358
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P702, Số nhà 55, Ngõ 20 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ PHI HẢI Nam

02/03/1984 Kinh Việt Nam

04/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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